
SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
Miếng chêm dán tách lớp LAMECO
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M I Ế N G  C H Ê M  D Á N  T Á C H  L Ớ P  L A M E C O

TIÊU CHUẨN / VẬT LIỆU TRỌNG 
LƯỢNG 
RIÊNG

ĐỘ DÀY CỦA MIẾNG CHÊM DÁN (MM / INCH)
TIÊU CHUẨN
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STD EN BS
AISI/
SAE

UNS ISO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Nhôm

LS1  1200 1200 1200 A91200 AI99,0 2,8  X  X X

LS2  5052 5052 5052 A95052 AIMg2,5 2,8 X  X

Đồng thau

LS3  CuZn37 CZ108 C27700 CuZn37 8,5  X X  X X

Thép không gỉ

 LS4  1.4300 304S31 302 S30200 8,2 X X X

 LS5  
1.4301
1.4350

304S15
304S16

304 S30400 8,2 X X X X  X

 LS6  1.4306 304S11 304L S30403 8,2 X  X  X

 LS7  
1.4401
1.4436

316S16
316S33

316 S31600 8,2 X X X

 LS8  
1.4404
1.4435 

316S12
316S13

316L S31603 8,2 X X  X

Thép

 LS9  1.1121 040A10 1010 G10100 1010 8,2 X X X X

Titan

 LS10  3.7025 2TA1 Ti Gr1 R50250 5832-2 4,5  X  X X X

 LS11  3.7035 TA 2 Ti Gr2 R50400 5832-2 4,5 X  X X

INTERCOMPOSITE®

 LS12 (Polymer / epoxy / polyester) 1,395 X X X X X X X

DUOPEEL®

 LS13 (Polyester bọc kim loại) 1,395 X X X X

X.FIBER®

 LS14 (Sợi thủy tinh) 1,37 đến 1,39 X X

 LS15 (Sợi carbon) 1,05 X

 LS16 (Sợi thủy tinh TĂNG CƯỜNG) 1,35 đến 1,39 X X X

COBRA.X®

 LS17 (Sợi BCRW) 1 X




